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BÀI  1
PHÁP LUẬT DÂN SỰ 
1. Mục tiêu 


- Giới thiệu những nội dung cơ bản của pháp luật dân sự;

- Sinh viên cần nắm vững các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân do pháp luật dân sự quy định về quyền sở hữu, cách thức xác lập quyền sở hữu, hiểu cách cơ bản các điều khoản trong loại hình hợp đồng thông dụng…làm cơ sở cho hoạt động giao dịch dân sự trong đời sống xã hội.
2. Nội dung

2.1 Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh 

2.1.1 Khái niệm


Bộ luật Dân sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật dân sự do Quốc hội ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định nhằm điều chỉnh các quan hệ về tài sản và các quan hệ nhân thân. Trong đó, các chủ thể tham gia độc lập về tài sản, bình đẳng về mặt pháp lý, cũng như quyền và nghĩa vụ nhằm được bảo đảm thực hiện. 

2.1.2. Đối tượng điều chỉnh 


Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Dân sự bao gồm hai nhóm, nhóm quan hệ về tài sản và nhóm quan hệ về nhân thân. 


2.1.2.1. Quan hệ tài sản 

* Tài sản 

- Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. 

- Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. (Điều 105/BLDS/2015)
* Quan hệ tài sản: là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình sản xuất, phân phối lưu thông và tiêu dùng. Bao gồm những đặc điểm như sau:
- Thứ nhất, Quan hệ tài sản do Bộ luật Dân sự điều chỉnh mang nội dung kinh tế, đó là những quan hệ phát sinh trong quá trình sản xuất, phân phối lưu thông và tiêu dùng sản phẩm.
- Thứ hai, quan hệ tài sản do Bộ luật Dân sự điều chỉnh mang tính chất hàng hóa, tiền tệ. 

- Thứ ba, quan hệ tài sản do Bộ luật Dân sự điều chỉnh là quan hệ mang tính ý chí. 

Căn cứ vào tính chất của các quan hệ tài sản do Bộ luật Dân sự điều chỉnh, chúng ta 
thấy Bộ luật Dân sự điều chỉnh các nhóm quan hệ tài sản như sau: 
- Quan hệ sở hữu: Là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản. 

- Quan hệ nghĩa vụ và hợp đồng: Là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ 
thể, theo đó, một hoặc nhiều chủ thể phải chuyển giao vật, trả tiền hoặc các giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác. 

- Quan hệ về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: là những quan hệ xã hội phát sinh khi một hoặc nhiều chủ thể gây thiệt hại cho người khác, có lỗi thì phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra trên nguyên tắc thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. 

- Quan hệ về thừa kế: là sự chuyển dịch tài sản của người chết cho người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

- Quan hệ về sở hữu trí tuệ: là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình sáng tạo, sử dụng, định đoạt các sản phẩm trí tuệ do hoạt động lao động sáng tạo làm ra. 


2.1.2.2. Quan hệ nhân thân 


Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định. (Khoản 1/điều 25/BLDS/2015).


Quan hệ nhân thân do Bộ luật Dân sự điều chỉnh là những quan hệ xã hội phát sinh giữa người với người về những giá trị nhân thân nhất định được pháp luật thừa nhận và quy định là quyền nhân thân (ví dụ: tên riêng, danh sự, nhân phẩm, uy tín, …) quan hệ nhân thân có những đặc điểm sau đây: 

- Thứ nhất, các quan hệ nhân thân do Bộ luật Dân sự điều chỉnh phát sinh gắn liền với một giá trị tinh thần của một chủ thể. Vì vậy, quan hệ nhân thân là những quan hệ không mang nội dung kinh tế, không tính được bằng tiền. 

- Thứ hai, các quan hệ nhân thân do Bộ luật Dân sự điều chỉnh là các giá trị nhân thân gắn liền với các chủ thể, không thể chuyển dịch được trong giao lưu dân sự. 

Căn cứ vào tính chất của các quan hệ nhân thân do Bộ luật Dân sự điều chỉnh, chúng ta thấy có hai nhóm sau đây: 

- Nhóm thứ nhất: Quan hệ nhân thân do Bộ luật Dân sự điều chỉnh không gắn với tài sản như: Quyền tự do đi lại, tự do cư trú...

- Nhóm thứ hai: Quan hệ nhân thân gắn với tài sản như quyền đặt tên tác phẩm, quyền đứng tên tác giả…


2.1.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự 


Phương pháp điều chỉnh của Bộ luật Dân sự là những cách thức và các biện pháp mà nhà nước sử dụng để tác động đến các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện. Bộ luật Dân sự sử dụng chủ yếu hai phương pháp như sau: 

- Phương pháp thỏa thuận: Các quan hệ dân sự phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt phần lớn xuất phát từ chính các bên chủ thể. Vì vậy, để bảo vệ lợi ích của chính mình, các bên tham gia tự thỏa thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ, cũng như các cam kết khác. Nếu như những thỏa thuận này không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng và lợi ích của những người khác thì nhà nước thừa nhận sự thỏa thuận đó và cam kết của các bên có giá trị bắt buộc thi hành. 

- Phương pháp tự định đoạt: Xuất phát từ lợi ích của các chủ thể mà các chủ thể tự định đoạt, tự quyết định mình tham gia với chủ thể nào, đối tượng là gì, cũng như quyết định những vấn đề pháp lý khác mà họ quan tâm, phù hợp với năng lực, điều kiện và sở thích của mình. Tuy nhiên, quyền tự định đoạt của các chủ thể cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật để không xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác. 

- Ngoài hai phương pháp chính, trong pháp luật dân sự còn có phương pháp tự chịu trách nhiệm: Các chủ thể tự chịu trách nhiệm với nhau trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ và phải bồi thường thiệt hại khi không thực hiện hay thực hiện không đúng, không đầy đủ các thoả thuận. 

Xuất phát từ bản chất của các quan hệ pháp luật do Bộ luật Dân sự điều chỉnh, chúng ta thấy hai phương pháp trên có những đặc điểm như sau: 

- Thứ nhất, các chủ thể tham gia độc lập với nhau. 

- Thứ hai, các chủ thể tham gia hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được áp đặt, cưỡng bức, lừa dối... bên nào. 


2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự 

(để thực hiện giao dịch dân sự thì luật dân sự chia thành 03 nhóm)

* Nhóm 1: Bao gồm những nguyên tắc mang tính pháp chế (Điều 2/BLDS/2015)

- Tôn trọng và bảo vệ quyền dân sự;
- Tôn trọng lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân;
- Tuân thủ pháp luật.
*Nhóm 2: thể hiện bản chất của Bộ luật Dân sự (Điều 3/BLDS/ 2015)

- Tự nguyện, tự do giao kết;
- Bình đẳng; 

- Thiện chí, trung thực;
- Chịu trách nhiệm dân sự.

*Nhóm 3: gồm những nguyên tắc thể hiện bản sắc, truyền thống của dân tộc trong trong giao lưu dân sự (Điều 5,6,7/BLDS/ 2015)

- Tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp;
- Áp dụng phong tục tập quán, pháp luật tương tự; 

- Hòa giải. 

2.3. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự

2.3.1 Quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản 

2.3.1.1. Quyền sở hữu


Khái niệm  

Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật (Điều 158/BLDS/2015).

Sở hữu là phạm trù kinh tế để chỉ việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của một người, một tổ chức nào đó. Quyền sở hữu chỉ mức độ xử sự mà pháp luật cho phép một chủ sở hữu được thực hiện các quyền năng của mình. Đó là khả năng của chủ thể trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt một tài sản hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình trong khuôn khổ pháp luật quy định.

Bản thân quyền sở hữu là một quan hệ pháp luật dân sự, do đó nó có đầy đủ 3 yếu tố là chủ thể, nội dung và khách thể. 

* Chủ thể của quyền sở hữu 


Chủ thể của quyền sở hữu là cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, nhà nước là chủ thể đặc biệt,… có năng lực chủ thể. 

* Khách thể của quyền sở hữu

Khách thể của quan hệ sở hữu là lợi ích mà các chủ thể hướng đến, cụ thể Bộ 
luật Dân sự bao gồm: 
Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lại (Điều 105/BLDS/2015). 

*Nội dung của quyền sở hữu 


a. Quyền chiếm hữu: Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản.  Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu (Điều 179/BLDS/2015).

- Việc chiếm hữu đối với tài sản được phân thành 2 trường hợp: Chiếm hữu hợp pháp và chiếm hữu bất hợp pháp. 

- Chiếm hữu hợp pháp là việc chiếm hữu có căn cứ pháp luật nên được pháp luật thừa nhận. Chiếm hữu hợp pháp bao gồm: 

+ Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản (chiếm hữu trực tiếp). Chủ sở hữu cũng có thể chuyển giao tài sản cho các chủ thể khác chiếm hữu. Việc chuyển giao quyền chiếm hữu không làm mất đi quyền chiếm hữu của chủ sở hữu, trừ trường hợp chuyển giao cả quyền sở hữu;

+ Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản; 

+ Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật (cho thuê, cầm cố, thế chấp…).

+ Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở 

hữu, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm phù hợp với các điều kiện của pháp luật. 

+ Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với các điều kiện do pháp luật quy định. 

- Chiếm hữu bất hợp pháp: Là việc chiếm hữu của một người đối với tài sản không dựa trên cơ sở luật định nên không được pháp luật thừa nhận. Chiếm hữu bất hợp pháp bao gồm 2 trường hợp: 

+ Chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình: Là loại chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng người chiếm hữu không biết, không thể biết và luật cũng không buộc phải biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có cơ sở pháp luật; 

+ Chiếm hữu bất hợp pháp không ngay tình: Là loại chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng người chiếm hữu biết, có thể biết hoặc pháp luật buộc phải biết là việc chiếm hữu đó không dựa trên cơ sở pháp luật. 

b. Quyền sử dụng 

Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.
Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật (Điều 189/BLDS/2015).
* Quyền sử dụng được hiểu ở hai góc độ: 

- Chủ sở hữu khai thác công dụng một cách trực tiếp thông qua hành vi của chính mình; 

- Chủ sở hữu được hưởng lợi từ tài sản (tiền thuê mặt bằng, thuê nhà…). 

Người không phải chủ sở hữu cũng có quyền sử dụng tài sản nếu được chủ sở hữu chuyển giao. 

c. Quyền định đoạt 

Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản (Điều 192/BLDS/2015).

* Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó. Quyền định đoạt được thực hiện theo 2 phương thức: 

- Định đoạt số phận thực tế của tài sản, tức là chủ sở hữu bằng hành vi của mình làm cho tài sản không còn trên thực tế: tiêu hủy, từ bỏ quyền sở hữu. 

- Định đoạt số phận pháp lý của tài sản, tức là chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác thông qua giao dịch dân sự: mua bán, trao đổi, thừa kế.

2.3.1.2. Quyền nhân thân 


Quyền nhân thân là quyền của con người về dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, bao gồm: Quyền đối với họ tên, quyền thay đổi họ tên, quyền xác định dân tộc, quyền được khai sinh, khai tử, quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quyền bí mật đời tư, quyền được hiến bộ phận cơ thể, quyền được hiến xác, quyền được xác định lại giới tính, quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cư trú… Quyền nhân thân gắn liền với cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

* Khi quyền nhân thân bị vi phạm thì người bị vi phạm có quyền: 

- Tự mình cải chính; 


- Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai; 
- Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại. 


2.3.1.3. Quyền thừa kế 

Khái niệm: 

- Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

- Quyền thừa kế: Là cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc (Điều 609/BLDS/2015).
+ Quyền thừa kế là quyền của cá nhân được lập di chúc để định đoạt tài sản của mình và để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; 

+ Quyền thừa kế còn được hiểu là quyền của người được hưởng di sản thừa kế. 

- Di sản thừa kế: Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác. 

+ Người để lại thừa kế 

Người để lại thừa kế là cá nhân sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật. 

+ Người thừa kế 

- Người thừa kế theo pháp luật là cá nhân có mối quan hệ thân thích với người

 chết; 

- Người thừa kế theo di chúc bao gồm cá nhân, pháp nhân, tổ chức…

* Điều kiện để được hưởng thừa kế 
- Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế; 

- Người thừa kế được sinh ra còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết; 

- Nguyên tắc đồng tử (Chết cùng một thời điểm): Những người chết cùng thời điểm thì họ không được thừa kế di sản của nhau. Di sản của mỗi người sẽ do người thừa kế của họ hưởng. 

* Những người không có quyền hưởng di sản thừa kế 

- Những người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, 
nhân phẩm của người để lại di sản thừa kế; 

-  Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng; 

- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; 

- Giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản. 

+ Thời điểm mở thừa kế 

- Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết, trừ trường hợp vợ chồng lập di chúc chung; 

- Ý nghĩa: Việc xác định thời điểm mở thừa kế để xác định khối lượng di sản thừa kế và những người được hưởng di sản thừa kế. 

+ Địa điểm mở thừa kế 

- Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn tài sản; 

- Ý nghĩa: Địa điểm mở thừa kế là nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc thừa kế. 

* Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. 


a. Thừa kế theo di chúc 


Khái niệm 
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết (Điều 624/BLDS/2015).


Đặc điểm: 

- Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương của người có tài sản, muốn định đoạt tài sản của mình cho những người khác sau khi mình qua đời; 

- Khi người lập di chúc còn sống có thể thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc bất cứ lúc nào; 

- Quan hệ thừa kế chỉ phát sinh khi người lập di chúc chết hoặc một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

 Điều kiện để di chúc có hiệu lực 

- Người lập di chúc phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Nội dung di chúc không quy định điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

- Người lập di chúc hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, sáng suốt; 

- Hình thức di chúc phù hợp với quy định của pháp luật. 

 Hình thức di chúc 

- Di chúc bằng lời nói (chúc ngôn): Chúc ngôn chỉ có hiệu lực trong các trường hợp sau: 

+ Người lập di chúc đang trong tình trạng tính mạng bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản được; 

+ Chúc ngôn phải được lập trước ít nhất 02 người làm chứng. Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày chúc ngôn được lập, những người làm chứng phải ghi chép nội dung chúc ngôn và công chứng, chứng thực; 

+ Sau 03 tháng, kể từ ngày chúc ngôn được lập mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì chúc ngôn mặc nhiên bị hủy bỏ. 

- Di chúc bằng văn bản (Chúc văn) bao gồm: 

+ Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; 

+ Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; 

+ Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực. 

* Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (Điều 624/BLDS/2015) 

- Con chưa thành niên, cha mẹ, vợ chồng; 

- Con đã thành niên mà không có khả năng lao động. 

Mức hưởng: Bằng 2/3 suất thừa kế nếu được chia theo pháp luật nếu người đó không được di chúc để lại cho hưởng di sản hoặc hưởng ít hơn 2/3. 


b. Thừa kế theo pháp luật 

Khái niệm: 
Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định (Điều 649/BLDS/2015).
- Người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo pháp luật là những người có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ nuôi dưỡng. 

Các trường hợp thừa kế theo pháp luật: 

- Thừa kế toàn bộ di sản trong các trường hợp: 

+ Không có di chúc; 

+ Di chúc không hợp pháp; 

+ Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di chúc;

+ Người thừa kế không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. 

- Thừa kế một phần di sản trong các trường hợp: 

+ Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; 

+ Phần di sản liên quan đến những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc; 

+ Di chúc thất lạc, hư hại một phần. 

Diện thừa kế và hàng thừa kế: 

- Diện thừa kế: Là phạm vi những người có quyền hưởng di sản thừa kế của người chết theo quy định của pháp luật, bao gồm:

+ Quan hệ hôn nhân: Là quan hệ vợ chồng trên cơ sở đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật hoặc hôn nhân thực tế được pháp luật công nhận; 

+ Quan hệ huyết thống: Là quan hệ giữa những người sinh ra từ một gốc: 

* Trực hệ: Cụ, ông, bà, cha, mẹ đẻ và con đẻ;

* Bàng hệ: Anh, chị, em ruột; Bác, chú, cậu, cô, dì ruột, cháu gọi người chết là bác, chú, cậu, cô, dì ruột. 

+ Quan hệ nuôi dưỡng: Là quan hệ dựa trên cơ sở nuôi con nuôi hợp pháp. 

- Hàng thừa kế: Căn cứ vào mối quan hệ gần gũi, thân thích với người chết, pháp luật quy định những người trong diện thừa kế thành các hàng thừa kế. Những người này xếp cùng một lượt với nhau tùy thuộc vào mức độ gần gũi với người để lại di sản thừa kế. Theo quy định của pháp luật thì có 03 hàng thừa kế: 

+ Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, Vợ - chồng, con đẻ, con nuôi của người chết; 

+ Hàng thừa kế thứ hai bao gồm: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; 

+ Hàng thừa kế thứ ba bao gồm: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; Bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. 

c. Thừa kế thế vị 


Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống (Điều 652/BLDS/2015). 
- Thừa kế thế vị chỉ được áp dụng với trường hợp thừa kế theo pháp luật. 


2.3.2. Hợp đồng

a. Khái niệm 


Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận của các bên nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự (Điều 385/BLDS/2015).
b. Đặc điểm của hợp đồng 

- Có sự biểu lộ ý chí và thống nhất ý chí của ít nhất hai bên chủ thể, không trái pháp luật, đạo đức xã hội; 

- Được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào mà pháp luật không cấm, trừ trường hợp các quy định về hình thức là điều kiện của hợp đồng; 

- Sự thống nhất ý chí của các bên nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 

c. Phân loại hợp đồng: 

Theo tính chất của nghĩa vụ và hiệu lực của hợp đồng chúng ta có:


- Hợp đồng song vụ;

- Hợp đồng đơn vụ; 

- Hợp đồng vì lợi ích của ngời thứ ba. 

Hợp đồng có điều kiện, ngoài ra còn nhiều tiêu chí và cách phân loại khác về hợp đồng dân sự... 

d. Hình thức của hợp đồng: 

- Hợp đồng miệng: thường áp dụng trong những trường hợp các bên có độ tin tưởng lẫn nhau. Ở hình thức này, các bên giao kết hợp đồng chỉ cần thoả thuận miệng với nhau nội dung cơ bản của hợp đồng hoặc mặc nhiên thực hiện những hành vi nhất định với nhau. Hợp đồng miệng có hiệu lực tại thời điểm các bên trực tiếp thoả thuận về nội dung của hợp đồng; 

- Hợp đồng bằng văn bản: các bên ghi nhận những nội dung giao kết hợp đồng và cùng ký tên xác nhận vào văn bản đó. Đối với những hợp đồng có tính chất phức tạp, dễ xảy ra tranh chấp, đặc biệt đối với những hợp đồng mà đối tượng tài sản có giá trị lớn hoặc những tài sản nhà nước cần quản lý, kiểm soát thì các bên lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực. 

* Hợp đồng bằng văn bản thường có hiệu lực tại thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hợp đồng. Trường hợp hợp đồng mà pháp luật quy định phải tuân thủ về hình thức thì các bên chủ thể phải công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc xin phép thì hợp đồng mới phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm được công chứng, chứng thực. 

* Ngoài ra, các bên có thể thoả thuận hiệu lực của hợp đồng khác với các quy định trên... 

e. Nội dung của hợp đồng: 

Tuỳ theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thoả thuận về những nội dung cơ bản sau: 

- Đối tượng của hợp đồng: là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm; 

- Số lượng, chất lượng; 

- Giá cả, phương thức thanh toán; 

- Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; 

- Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; 

- Một số nội dung khác do hai bên thoả thuận theo tình hình thực tế của từng loại 
hợp đồng. 

2.3.2.1. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng 

- Nguyên tắc giao kết
+ Tự do giao kết nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội; 

+ Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực, ngay thẳng. 

- Nguyên tắc thực hiện 

+ Thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác; 

+ Thực hiện một cách trung thực, ngay thẳng đúng tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, đảm bảo tin cậy lẫn nhau; 

+ Không được xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 

2.3.2.2. Chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng: 

- Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau: 

+ Hợp đồng đã được hoàn thành; 

+ Theo thoả thuận của các bên; 

+ Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể đó thực hiện; 

+ Hợp đồng bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện; 

+ Hợp đồng không thể thực hiện do đối tượng của hợp đồng không còn và các bên có thoả thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại; 

+ Các trường hợp khác do pháp luật quy định. 

- Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. 

- Một bên có quyền huỷ bỏ thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật hoặc thoả thuận của hai bên khi một bên vi phạm hợp đồng (nếu vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ hợp đồng). 


2.3.2.3. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm (Điều 158/BLDS/2015)

- Cầm cố tài sản;

- Thế chấp tài sản;

- Đặt cọc;

- Ký cược;

- Ký quỹ;

- Bảo lưu quyền sở hữu;

- Bảo lãnh;

- Tín chấp;

- Cầm giữ tài sản.
2.3.2.4. Các loại hợp đồng dân sự thông dụng


- Hợp đồng mua bán tài sản: Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan (Điều 430/BLDS/2015).


- Hợp đồng trao đổi tài sản: Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau (Khoản 1/điều 455/BLDS/2015).


- Hợp đồng tặng cho tài sản: Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo m đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận (Điều 457/BLDS/2015).


Ngoài ra Bộ luật dân sự còn quy định một số hợp đồng: Hợp đồng vay tài sản, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng về quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng gia công, hợp đồng gửi giữ tài sản, hợp đồng ủy quyền…
2.3.2.5. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 


Là trách nhiệm mà người có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho người khác phải bồi thường thiệt hại đó mà giữa người gây thiệt hại và người bị thiệt hại không có quan hệ hợp đồng. Nguyên tắc bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Anh (chị) hãy nêu khái niệm Bộ luật dân sự, trình bày mối quan hệ về tài sản, cho ví dụ minh họa?
2. Anh (chị) hãy nêu một số chế định cơ bản của Bộ luật dân sự và cho ví dụ minh họa?
3. Anh (chị) hãy trình bày khái niệm quyền sở hữu? cho ví dụ?

4. Anh (chị) hãy trình bày quyền nhân thân? Cho ví dụ?

5. Anh (chị) hãy trình bày quyền thừa kế? cho ví dụ?
BÀI 2
PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về pháp luật hành chính;
- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.
2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính
a. Khái niệm pháp luật hành chính

Pháp luật hành chính là một ngành luật về quản lý nhà nước. Khái niệm về quản lý nhà nước là khái niệm rộng, bao gồm hoạt động của tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp, còn hoạt động điều hành - chấp hành chỉ nói đến hoạt động chủ yếu nhất trong quản lý nhà nước là hoạt động hành pháp được thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước.

b. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính

Pháp luật hành chính bao gồm toàn bộ các quy phạm điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Có thể khái quát quan hệ xã hội do pháp luật hành chính điều chỉnh chia thành 3 nhóm chính sau đây:

- Các quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.


- Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và củng cố chế độ công tác nội bộ của cơ quan nhằm ổn định về tổ chức để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.


- Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cá nhân và tổ chức được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong một số trường hợp cụ thể do pháp luật quy định.


Như vậy, Pháp luật hành chính điều chỉnh toàn bộ những quan hệ xã hội, những hoạt động quản lý, được thực hiện bởi nhà nước hoặc nhân danh nhà nước mà đối tượng là các hoạt động chấp hành, điều hành của hệ thống cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Đối tượng điều chỉnh mang tính đặc thù "không bình đẳng" của hoạt động chấp hành - điều hành nên phương pháp điều chỉnh của ngành luật này là phương pháp mệnh lệnh - đơn phương.
c. Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính


Phương pháp chủ yếu được dùng trong luật hành chính là phương pháp “Mệnh 
lệnh đơn phương”, một bên ra lệnh, một bên chấp hành, đây là phương pháp mang tính đặc thù trong quá trình quản lý nhà nước. Có nghĩa là một bên có quyền nhân danh nhà nước ra lệnh, ban hành những quy tắc, quy định có tính cưỡng chế, bắt buộc chung, hay nói cách khác đây là mối quan hệ quản lý hành chính giữa các chủ thể không bình đẳng. 


2.2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính

2.2.1. Vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách có ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức xâm phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà chưa đến mức là tội phạm.


* Vi phạm hành chính có các dấu hiệu sau

- Vi phạm hành chính là hành vi trái pháp luật hành chính;


- Vi phạm hành chính là hành vi ít nguy hiểm cho xã hội hơn so với tội phạm, xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước;


- Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi (cố ý hoặc vô ý) do người có năng lực trách nhiệm hành chính thực hiện. Cụ thể: công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, phát triển bình thường về thể chất; các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế; các cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trừ các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc ký kết có quy định khác.


- Được pháp luật hành chính quy định là phải xử phạt hành chính.

* Đặc điểm của vi phạm hành chính


- Vi phạm hành chính thường xảy ra trong các lĩnh vực của quản lý nhà nước, nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm hình sự.


- Chủ thể vi phạm hành chính đa dạng, có thể là các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân (công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch).


- Vi phạm hành chính thường xâm hại các quy tắc quản lý nhà nước trong các lĩnh 
vực của đời sống xã hội.


2.2.2. Xử lý vi phạm hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính là một biện pháp cưỡng chế hành chính do chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính theo trình tự, thủ tục xử phạt hành chính do pháp luật hành chính Việt Nam quy định.


* Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

+ Do người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính;

+ Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính;

+ Hành vi vi phạm phải được xử lý kịp thời, công minh;

+ Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần, người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;

+ Xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm của người 
vi phạm;

Không xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp: tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ, hoặc vi phạm khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.


* Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính


- Hình thức xử phạt chính bao gồm:


+ Cảnh cáo: được áp dụng đối với những vi phạm hành chính do các cá nhân, tổ chức vi phạm lần đầu, có các tình tiết giảm nhẹ;

+ Phạt tiền: là hình thức xử phạt phổ biến.

- Hình thức xử phạt bổ sung: như tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ khôi phục tình trạng ban đầu...


* Thủ tục xử phạt và mức xử phạt


- Phạt tại chỗ hay lập biên bản rồi ban hành quyết định xử phạt.

- Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng  đối với cá nhân, từ 100.000 đồng  đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Anh (chị) hãy nêu khái niệm trách nhiệm hành chính và vi phạm hành chính, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính?
2. Anh (chị) hiểu thế nào về phương pháp điếu chỉnh? Phân tích và cho ví dụ minh họa?
3. Anh (chị) hãy so sánh vi phạm hành chính và vi phạm hình sự? cho ví dụ?

BÀI 3
PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự;
- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của pháp luật hình sự

 a. Khái niệm
 
Bộ luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức được xem là tội phạm, đồng thời quy định những khung hình phạt đối với những tội phạm ấy.


b. Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Hình sự
 
Là các quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội khi người đó thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà hành vi này được quy định là tội phạm trong Bộ luật Hình sự.


Bộ luật Hình sự có vai trò bảo vệ các quan hệ xã hội được các ngành luật khác thiết lập thông qua việc trừng trị các hành vi xâm hại tới các quan hệ đó (ví dụ: hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người...). Việc trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội của Bộ luật Hình sự góp phần đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế.
c. Phương pháp điều chỉnh của Bộ luật Hình sự

Dùng phương pháp quyền uy mang tính đặc thù bởi một bên là nhà nước, một bên là tội phạm, do vậy nhà nước dùng quyền lực của mình để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người phạm tội, buộc họ phải nhận những hình phạt tương xứng với những hành vi đã gây ra mà không bị cản trở bởi bất kỳ ai, tổ chức nào. 

2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự

2.2.1.Tội phạm

a. Khái niệm tội phạm (Điều 8/BLHS/2017)

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

Từ khái niệm trên có thể khái quát: tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt.

b. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm


Theo luật Bộ luật Hình sự, hành vi bị coi là tội phạm khi thỏa mãn các dấu hiệu như sau:

- Tính nguy hiểm cho xã hội: là dấu hiệu cơ bản quan trọng nhất quyết định những dấu hiệu khác của tội phạm. Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội phải là hành vi (hành động hoặc không hành động) gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ. Hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ bị coi là tội phạm khi hành vi đó do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện và đạt độ nhất định. Theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam tuổi chịu trách nhiệm hình sự:


+ Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.


+ Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (Điều 12/BLHS/2017).
VD: Trộm cắp tài sản hay tham nhũng từ 2.000.000 VNĐ trở lên.

- Tính có lỗi của tội phạm: lỗi là thái độ tâm lý của 1 người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó thể hiện dưới dạng cố ý hoặc vô ý. Người bị coi là có lỗi khi người đó thực hiện hành vi gây thiệt hại cho xã hội nếu đó là kết quả của sự lựa chọn và quyết định của chủ thể trong khi có đủ điều kiện quyết định một xử sự khác phù hợp với đòi hỏi của xã hội. Bộ luật Hình sự Việt Nam không cho phép việc truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ căn cứ vào hành vi nguy hiểm mà bỏ qua dấu hiệu lỗi.
VD: Đi bộ qua đường không đi vào phần dành riêng cho người đi bộ.

- Tính trái pháp luật hình sự: hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ được coi là tội 
phạm nếu nó được quy định trong Bộ luật Hình sự.
VD: Thấy người khác đang trong tình trạng nguy hiểm, có điều kiện mà không cứu giúp.

- Tính phải chịu hình phạt: bất cứ một hành vi phạm tội nào cũng đều bị đe dọa 
phải chịu một hình phạt. Chỉ có hành vi phạm tội mới phải chịu hình phạt, tội càng nghiêm trọng thì hình phạt áp dụng càng nghiêm khắc.
VD: Khả năng nhận thức, độ tuổi theo quy định…

c. Phân loại tội phạm


- Tội phạm ít nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.


- Tội phạm nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.


- Tội phạm rất nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.


- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.

d. Những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự
Sự kiện bất ngờ; Phòng vệ chính đáng;Tình thế cấp thiết;Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự; Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội; Rủi ro trong nghiên cứu, thử  nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ; Thi hành mệnh lệnh của  người chỉ huy hoặc của cấp trên.


2.2.2. Hình phạt

Là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. Hình phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự và do tòa án quyết định (Điều 26/BLHS/2017).

Mục đích của hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm (Điều 27/BLHS/2017).

Hệ thống hình phạt là tổng thể các hình phạt do nhà nước quy định trong Bộ luật Hình sự và được sắp xếp theo một trình tự nhất định tùy thuộc vào mức độ nghiêm khắc của mỗi hình phạt.


* Bộ luật Hình sự phân chia hệ thống hình phạt thành hai nhóm: hình phạt chính và hình phạt bổ sung.


- Hình phạt chính: là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên độc lập. Với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể áp dụng một hình phạt chính. Các hình phạt chính gồm có: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình.


- Hình phạt bổ sung: là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này. Hình phạt bổ sung gồm có: cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản, phạt tiền và trục xuất (khi không áp dụng hình phạt chính).

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Anh (chị) hãy nêu những dấu hiệu cơ bản của tội phạm và cho ví dụ minh họa tương ứng với từng dấu hiệu?
2. Anh (chị) hãy nêu khái niệm hình phạt, các loại hình phạt?
3. Anh (chị) hãy trình bày các trường hợp miễn truy cứu trách nhiệm hình sự? cho ví dụ minh họa?


